	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số: 126/2003/QĐ-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



            Lào Cai, ngày 08 tháng 4  năm 2003


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ cho thi công làm đường giao thông liên thôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/2003/QĐ-UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Qui định này chỉ áp dụng cho việc quản lí, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phục vụ cho thi công làm đường giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Cấp giấy phép sử dụng VLNCN

Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư xây dựng công trình đường giao thông liên thôn thành lập Ban quản lý xây dựng đường giao thông liên thôn và Ban quản lý xây dựng đường giao thông liên thôn được cấp giấy phép sử dụng VLNCN để nổ mìn phá đá thi công làm đường giao thông liên thôn trên địa bàn.

UBND Tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho Ban quản lý xây dựng đường giao thông liên thôn cấp xã vào mục đích nổ mìn phá đá thi công làm đường giao thông liên thôn trên địa bàn.

Điều 3. Điều kiện để Ban quản lý xây dựng đường giao thông liên thôn được cấp giấy phép sử dụng VLNCN và được phép nổ mìn

1. Phải có người đã được huấn luyện và được cấp chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ, về kĩ thuật an toàn, về công tác phòng cháy chữa cháy (Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho VLNCN). Mỗi xã cử từ 3 đến 5 người dự lớp huấn luyện do tỉnh tổ chức. Người được cử đi huấn luyện phải là nam giới, tuổi từ 18 đến 50, có lịch sử chính trị gia đình trong sạch, có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ văn hóa tối thiểu là tiểu học có đủ điều kiện đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương và PCCN, ưu tiên những người đã qua bộ đội.(Do công an xã xác nhận và công an khu vực thẩm định, công an huyện ra quyết định).

2. Có kho để bảo quản VLNCN.

3. Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do phòng PC 13 Công an Tỉnh ủy quyền cho Trưởng Công an huyện thị cấp. Trưởng Công an huyện thị

xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho những người được UBND cấp xã cử đi huấn luyện.

4. Có phương án an toàn thi công khoan nổ mìn cho từng công trình và được sự chấp thuận của Thanh tra nhà nước về an toàn lao động của ngành Lao động - TB & XH (Sở Lao động TB&XH chỉ đạo Thanh tra nhà nước về lao động của ngành lập phương án mẫu, hướng dẫn và ủy quyền cho Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, TB & XH huyện thị xét, chấp thuận cho thi công khoan nổ mìn theo phương án an toàn đã lập cho mỗi công trình).

Điều 4. Hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN (theo mẫu);

2. Quyết định cử người làm nhiệm vụ Chỉ huy nổ mìn do Chủ tịch UBND cấp xã kí (theo mẫu);

Phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng huyện thị tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN của UBND cấp xã. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Giao thông - Công nghiệp -Xây dựng huyện thị trình Giám đốc sở Công nghiệp cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho UBND cấp xã.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Giám đốc Sở Công nghiệp cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho UBND cấp xã.

Điều 5. Cung ứng, vận chuyển VLNCN

1. Cung ứng VLNCN: Ban Quản lý xây dựng đường giao thông liên thôn cấp xã có giấy phép sử dụng VLNCN được phép mua VLNCN của Chi nhánh Công ty Hóa chất Mỏ tại Lào Cai hoặc mua tại kho của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện thị. Chi nhánh Công ty Hóa chất Mỏ và Ban CHQS huyện thị cung ứng VLNCN cho Ban Quản lý xây dựng đường giao thông liên thôn cấp xã với giá hợp lí trên cơ sở giá mua cộng với các chi phí hợp lý khác. Nếu BCH quân sự huyện vận chuyển thì giao UBND huyện xác định giá vận chuyển cho từng xã phù hợp.

2. Vận chuyển VLNCN: Vận chuyển VLNCN đến kho của Ban CHQS huyện thị do Chi nhánh Công ty Hóa chất Mỏ hoặc Ban CHQS huyện thị đảm nhiệm. UBND cấp xã cử người đã được huấn luyện làm nhiệm vụ vận chuyển VLNCN từ kho của Ban CHQS huyện thị về tới kho của xã. Trong điều kiện cho phép Chi nhánh Công ty Hóa chất Mỏ, Ban CHQS huyện thị trực tiếp vận chuyển VLNCN đến kho của xã. Giấy phép vận chuyển VLNCN do phòng PC 23 Công an Tỉnh có giấy ủy quyền cho Trưởng Công an huyện thị cấp.
Vận chuyển VLNCN từ kho của Ban CHQS huyện thị về tới kho của xã thực hiện bằng ô tô, xe cải tiến, ngựa thồ và người gánh, vác:

- Vận chuyển bằng ô tô: Ô tô chở VLNCN không được chuyên chở người và hàng hóa khác. Chất nổ và phương tiện nổ phải được để trong các hòm riêng biệt và kê chèn chắc chắn.

- Vận chuyển bằng xe cải tiến: Xe chở VLNCN phải có ván chắc chắn ở hai đầu. Chất nổ và phương tiện nổ phải được để trong các bao túi riêng biệt, kê chèn chắc chắn. Khối lượng VLNCN không quá 1/2 tải trọng xe (tối đa 80 kg).

- Vận chuyển bằng ngựa thồ: Chất nổ và phương tiện nổ phải được để trong các bao túi riêng biệt. Khối lượng VLNCN không quá 2/3 sức thồ (tối đa 60 kg).

- Vận chuyển bằng người gánh, vác: Chất nổ và phương tiện nổ phải được để trong các bao túi riêng biệt. Nếu gánh thì không quá 40 kg; nếu mang vác thì không quá 12 kg, trường hợp thuốc nổ nguyên kiện cho phép mang vác tới 40 kg.

Điều 6. Bảo quản VLNCN

Ban Quản lý xây dựng đường giao thông liên thôn cấp xã có giấy phép sử dụng VLNCN vào mục đích phá đá thi công làm đường giao thông liên thôn phải xây dựng kho tiêu chuẩn hoặc kho tạm để bảo quản VLNCN. Kho tạm có thể làm mới hoặc sử dụng những nhà không có người ở, kho chứa đồ đạc để không, hoặc trong các hang động. Kho tạm phải cách xa khu dân cư, đường giao thông, xa chỗ nổ mìn tối thiểu 200m. Khối lượng VLNCN chứa trong kho không được quá 250 kg thuốc nổ và số phụ kiện nổ tương ứng. VLNCN chứa trong kho phải được đặt trên giá cách mặt đất tối thiểu 20 cm và chứa trong các hòm riêng biệt, riêng kíp nổ phải để trong hòm có khóa và cách thuốc nổ ít nhất 02 m.

Kho tạm phải đảm bảo an toàn, có khóa chắc chắn, chống mất cắp, không bị nước làm ẩm ướt và nắng chiếu trực tiếp. Phòng PC 23 Công an Tỉnh có giấy ủy quyền cho Trưởng công an huyện nghiệm thu cho phép đưa kho tạm vào sử dụng.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Các ngành của tỉnh - UBND huyện căn cứ chức năng quản lý nhà nước qui định tại các văn bản hiện hành và quy định này tổ chức thực hiện với trách nhiệm cao, phục vụ các xã có liên quan đến quản lý, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLVCN.

UBND cấp xã chị trách nhiệm quản lí và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thi công nổ mìn phá đá làm đường giao thông liên thôn. Chủ tịch UBND cấp xã kí lệnh xuất VLNCN và kiểm tra chặt chẽ việc bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN theo đúng các qui định của Nhà nước.

Những người đã qua huấn luyện được phân công thực hiện công việc liên quan VLNCN có trách nhiệm thực hiện việc bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN đảm bảo an toàn và có hiệu quả; VLNCN không sử dụng hết trong ngày thì phải trả lại kho ngay trong ngày đó.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Chủ tịch UBND các huyện thị, Thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Qui định này.

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo qui định của UBND Tỉnh. Tập thể, cá nhân vi phạm các qui định của Nhà nước, tuy theo mức độ vị phạm sẽ bị xử lí kỉ luật theo qui định.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng


	ỦY BAN NHÂN DÂN
…………………………..
Số…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày……tháng……năm…….


ĐƠN XIN CẤP GIÂY PHÉP

Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Kính gửi: Sở Công nghiệp Lào Cai

UBND…………………………………………………………………..


Được giao nhiệm vụ là Chủ đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn trên địa bàn. Để thi công làm đường cần phải nổ mìn phá đá. UBND ………………….xin được phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với mục đích phá đá thi công đường giao thông liên thôn.

Thời hạn sử dụng VLNCN: Đến ngày……./…… /200..

UBND…………………….cam đoan thực hiện đúng qui định về bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các qui định khác của pháp luật.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN………………….
	ỦY BAN NHÂN DÂN
…………………………..
Số…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày……tháng……năm…….


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND……………………..

Về việc Bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn

CHỦ TỊCH UBND……………………………………………………………


Căn cứ Quyết định số……./2003/QĐ.UB ngày…./….. /2003 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành "Quy định tạm thời về quản lí, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ cho thi công làm đường giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ";

Căn cứ vào Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp;

Xét năng lực và trình độ của cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông……………………………………………………….


Sinh ngày .... tháng .... năm…….
Trình độ chuyên môn: Đã học bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy nổ mìn

Làm nhiệm vụ chỉ huy nổ mìn tại


Điều 2. Ông…………………………………….có nhiệm vụ lãnh đạo công tác nổ mìn đảm bảo an toàn, thực hiện đúng qui định về bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và qui định khác của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng bộ phận nghiệp vụ trong UBND và ông………………………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);

- UBND Huyện (b/c);

- Phòng GT-CN-XD (b/c);

- Lưu UBND.
	CHỦ TỊCH UBND……….
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